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stt MSSV Họ và Tên Số điện thoại Lớp Nhóm Tn tháng Xếp loại tnNgành Khóa GHI CHÚ

1 508210029 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0964892927 CD21KT1 1 tháng 10/2023 Xuất sắc Kế toán 21

2 501210091 Đỗ Cao Cường 0947598771 CD21CT2 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

3 501210646 Châu Gia Bảo 0339253073 CD21CT8 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

4 514210601 Cù Phan Thành Trung 0896942968 CD21CT2 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

5 501210037 Phạm Hồng Huy 0395018114 CD21CT1 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

6 501210763 Hồ Văn Hào 0359550121 CD21CT6 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

7 501210661 Nguyễn Tấn Tài 0859182413 CD21CT5 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

8 501210677 Nguyễn Thị Bích Thùy 0388921277 CD21CT8 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

9 501210004 Đặng Thị Khánh Hiền 03366475698 CD21CT1 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

10 501210807 Đỗ Long Vũ 0948510087 Cd2ct3 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

11 501210800 Hà Đức Tâm 0961597025 CD21CT3 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

12 501210711 Huỳnh Tuấn Kiệt 0392911926 Cd21ct5 1 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

13 501210064 Nguyễn Công Xuân Hùng 0329597880 CD21CT2 2 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

14 501210013 Phạm Minh Thiện 0941992528 CD21CT2 2 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

15 501210015 Nguyễn Quang Vịnh 0817310298 CD21CT1 2 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

16 501210657 Lý Đức Lợi 0976632448 CD21CT5 2 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

17 508210038 Nguyễn Thị Thủy 0389410650 Cd21kt1 2 tháng 10/2023 Giỏi Kế toán 21

18 514210607 Lý Quang Huy 0818927635 CD21LM1 2 tháng 10/2023 Giỏi Lập trình máy tính 21

19 514210160 Lê Quốc Bảo 0981644378 CD21LM1 2 tháng 10/2023 Giỏi Lập trình máy tính 21

20 511210630 Trần Thị Tâm Đoan 0383832576 CD21LG1 2 tháng 10/2023 Giỏi Logistics 21

21 511210338 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0353617578 CD21LG1 2 tháng 10/2023 Giỏi Logistics 21

22 503210408 Nguyễn Minh Tuyến 0932193566 CD21LG1 2 tháng 10/2023 Giỏi Logistics 21

23 509210116 Võ Thị Kim Tuyền 0854390267 CD21LG1 2 tháng 10/2023 Giỏi Logistics 21

24 507210071 Phạm Xuân Kiên 0332988792 CD21QT1 2 tháng 10/2023 Giỏi Quản trị kinh doanh 21
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25 507210321 Hồ Phương Lam 0857870513 CD21QT1 3 tháng 10/2023 Giỏi Quản trị kinh doanh 21

26 509210738 Trương Nguyễn Minh Luân 0347536167 CD21QT3 3 tháng 10/2023 Giỏi Quản trị kinh doanh 21

27 510210077 Trần Thị Cẩm Tiên 0393976293 CD21DH1 3 tháng 10/2023 Giỏi Thiết kế đồ họa 21

28 510210028 Đỗ Thị Huyền Trang 0938188701 CD21DH1 3 tháng 10/2023 Giỏi Thiết kế đồ họa 21

29 510210040 Lê Huỳnh Chí Tâm 0342271532 CD21DH1 3 tháng 10/2023 Giỏi Thiết kế đồ họa 21

30 506210057 Dương Minh Luật 0367005697 CD21CM1 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ kỹ thuật máy tính 21

31 501210422 Nguyễn Ngọc Bảo 0977750716 CD21CT7 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

32 501210651 Bùi Thanh Quỳnh Như 0839366218 CD21CT8 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

33 501210764 Trần Thái Vinh 0909817209 CD21CT3 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

34 501210660 Phan Thanh Giác 0339992317 CD21CT5 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

35 501210606 Bùi Thái Hào 0368967015 CD21CT5 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

36 501210230 Đỗ Hoàng Lộc 0375538070 CD21CT4 3 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

37 501210163 Nguyễn Trần Hoàng Lam 0911915759 CD21CT3 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

38 501210631 Huỳnh Hoàng Long 0902790655 CD21CT5 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

39 501210596 Trần Thị Mai Trâm 0329940038 CD21CT8 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

40 501210615 Nguyễn Đức Sơn 0878051502 CD21CT8 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

41 501210511 Trần Thiên Bảo 0774858314 CD21CT7 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

42 501210331 Trần Hà Đăng Khoa 0373365530 CD21CT4 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

43 501210089 Ngô Thị Huỳnh Như 0827437194 CD21CT2 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

44 501210172 Lê Bá Dũng 0963824552 CD21CT7 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

45 501200669 Lý Lệ Phương 0794329089 CD21CT4 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

46 501210740 Lê Khải Minh 0832138198 CD21CT8 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

47 501210020 Phạm Đức Duy 0563970474 Cd21ct1 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

48 501210175 Trần Thanh Phú Em 0967642505 CD21CT6 4 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

49 501210608 Lê Nguyễn Anh Duy 0944624137 CD21CT8 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

50 501210053 Đàm Minh Hoàng 0964730616 CD21CT6 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

51 501210090 Nguyễn Lê Thanh Huy 0394178300 CD21CT3 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

52 501210352 Phan Trần Bảo Khang 0522941754 cd21ct4 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

53 501210714 Nguyễn Hải Lý 0775981548 CD21CT8 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

54 501210678 Phạm Nguyễn Thành Trung 0368640807 CD21CT5 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21



55 501210147 Huỳnh Hữu Lộc 0934032804 CD21CT3 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

56 501210616 Đỗ Lê Hoàng 0772586831 CD21CT7 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

57 601210010 Trần Đức Trí 0981382551 CL21CT01 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

58 501210675 Huỳnh Gia Huy 0363920239 CD21CT8 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

59 501210643 Lê Khắc Nhật Đạo 0338126585 CD21CT8 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

60 501210072 Huỳnh Trọng Phúc 0386699231 CD21CT2 5 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

61 501210039 Cao Thế Phú 0766863366 CD21CT2 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

62 501210699 Đoàn Minh Thư 0969375841 CD21CT5 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21 Thiếu hồ sơ in bằng

63 501210816 Nguyễn Phan Văn Huy 0344264598 CD21CT12 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

64 501210427 Trương Phước Tâm 0931209304 CD21CT4 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

65 501210217 Trần Tuấn Kiệt 0924664031 CD21CT4 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

66 501210162 Lâm Minh Nhàn 0377971140 CD21CT2 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

67 501210585 Nhữ Văn Hiếu 0559028294 CD21CT6 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

68 501210737 Lê Mạnh Luân 0337063100 Cd21ct6 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

69 512210443 Nguyễn Đình Toàn 0939341686 CD21CT6 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

70 501210113 Nguyễn Đình Thắng 0964845647 CD21CT2 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

71 501210390 Phạm Đăng Khoa 0859932114 Cd21ct4 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

72 501210533 Trần Thanh Danh 0333389044 CD21CT8 6 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

73 501210759 Trần Hoàng Huy 0941184945 CD21CT6 7 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

74 501210618 Trần Nhựt Tiến 0377183103 CD21CT8 7 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

75 501210571 Nguyễn Phước Nam Anh 0563724368 CD21CT7 7 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 21

76 508210177 Lê Thị Quỳnh Lưu 0368524438 CD21KT1 7 tháng 10/2023 Khá Kế toán 21

77 514210291 Lê Minh Ngọc Thịnh 0931237745 CD21LM1 7 tháng 10/2023 Khá Lập trình máy tính 21

78 514210308 Đắc Thanh Thuận 0888190357 CD21LM1 7 tháng 10/2023 Khá Lập trình máy tính 21

79 511210515 Nguyễn Văn Phùng 0394893410 CD21LG 7 tháng 10/2023 Khá Logistics 21

80 511210663 Đoàn Gia Huy 0345894235 Cd21LG 7 tháng 10/2023 Khá Logistics 21

81 501210245 Hồ Nguyễn Phương Mi 0907508654 CD21LG1 7 tháng 10/2023 Khá Logistics 21

82 507210081 Nguyễn Thanh Nam 0974655265 cd21qt 7 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21

83 507210582 Trương Thị Kiều Trang 0961802429 CD21QT1 7 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21

84 507210425 Nguyễn Minh Khoa 0783301203 CD21QT1 7 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21



85 507210179 Trần Anh Tiên 0384423677 CD21QT1 8 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21

86 507210249 Đỗ Thanh Anh Thư 0898815965 CD21QT1 8 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21

87 507210429 Mai Thị Cẩm Nhi 0946766347 CD21QT 8 tháng 10/2023 Khá Quản trị kinh doanh 21

88 510210031 Tô Gia Tuấn 0776483818 CD21DH1 8 tháng 10/2023 Khá Thiết kế đồ họa 21

89 510210108 Đào Quốc Trung 0971396191 CD21DH1 8 tháng 10/2023 Khá Thiết kế đồ họa 21

90 510210049 Nguyễn Minh Tiến 0362135720 CD21DH1 8 tháng 10/2023 Khá Thiết kế đồ họa 21

91 510210304 Trương Nhật Phương 0963995278 CD21DH1 8 tháng 10/2023 Khá Thiết kế đồ họa 21

92 502210032 Trần Anh Duy 0355549051 CD21TM1 8 tháng 10/2023 Khá Truyền thông và mạng máy tính 21

93 501210334 Nguyễn Quốc Hậu 0948754648 CD21CT3 8 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

94 501210654 Võ Lê An 0374529817 CD21CT7 8 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

95 501210206 Phạm Phúc Toàn 0383807250 CD21CT2 8 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

96 501210377 Nguyễn Thành Đạt 0582020702 CD21CT4 8 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

97 501210274 Bùi Công Minh 0334844098 Cd21ct4 9 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

98 501210590 Huỳnh Nhật Khang 0385109406 Cd21ct6 9 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

99 501210391 Nguyễn Gia Bảo 0931057368 Cd21CT4 9 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

100 501210330 Nguyễn Trần Minh Chiến 0353865768 CD21CT4 9 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

101 501210114 Hà Huyền Trang 0862449321 CD21CT2 9 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 21

102 510210299 Hoàng Linh Chi 0979069819 CD21DH1 9 tháng 10/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 21 Thiếu hồ sơ in bằng

103 501210343 Nguyễn Minh Tuấn 0774583364 CD21DH1 9 tháng 10/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 21

104 601210002 Lê Ngọc Dương 0936156790 CL21CT1 9 tháng 6/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 21

105 804210018 Nguyễn Hữu Quốc Cường 0799234711 TC21TH2 9 tháng 10/2023 Khá Tin học ứng dụng TC21

106 501200088 Nguyễn Phúc Thanh Bình 0345214749 CD20CT8 9 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 20

107 501200525 Phạm Cao Hùng 0368349903 CD20CT10 9 tháng 10/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 20

108 501200472 Đặng Quang Minh 0898479840 CD20CT10 9 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

109 501200660 Lý Lương Hà 0924883453 CD20CT13 10 tháng 10/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

110 501200168 Nguyễn Thanh Trà 0345475165 CD20CT6 10 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

111 501200607 Nguyễn Thanh Thuận 0387358395 CCD20CT10 10 tháng 10/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

112 510200486 Nguyễn Thị Kiều Trinh 0364756980 CD20DH5 10 tháng 10/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

113 506200029 Trần Minh Quân 0368879849 CD20DH1 10 tháng 10/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

114 510200567 Nguyễn Phan Thành Vinh 0964643132 CD20DH5 10 tháng 10/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20



115 501200534 Trương Quốc Duy 0369082061 CD20CT12 10 tháng 4/2023 Giỏi Công nghệ thông tin 20

116 508200483 Nguyễn Thị Hạ My 0375040971 CD20KT 10 tháng 4/2023 Giỏi Kế toán 20

117 510200538 Lê Thị Thu Huyền 0389818460 CD20DH5 10 tháng 4/2023 Giỏi Thiết kế đồ họa 20

118 501200565 Nguyễn Trọng Phúc 0708572831 CD20CT10 10 tháng 4/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

119 501200555 Nguyễn Đình Anh Tài 0912715582 CD20CT11 10 tháng 4/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

120 501200541 Võ Văn Trường 0945668878 CD20CT10 10 tháng 4/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

121 501200514 Từ Phước Trung 0787849383 CD20CT12 11 tháng 4/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

122 510200558 Nguyễn Tuấn Kiệt 0358475631 CD20DH5 11 tháng 4/2023 Khá Thiết kế đồ họa 20

123 510200564 Phạm Thanh Trà 0971714532 CD20DH5 11 tháng 4/2023 Khá Thiết kế đồ họa 20

124 510200549 Nguyễn Thị Bảo Vy 0971523244 CD20DH5 11 tháng 4/2023 Khá Thiết kế đồ họa 20

125 501200553 An Ngọc Như Thủy 0832006461 CD20CT10 11 tháng 4/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

126 501200453 Hồ Thị Hiếu Kiên 0364359540 CD20CT7 11 tháng 4/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

127 501200343 Lê Tấn Thịnh 0346840460 CD20DH5 11 tháng 4/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

128 510200384 Nguyễn Văn Chiến 0766562917 CD20DH2 11 tháng 4/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

129 501200378 Lê Trần Anh Tính 0328691781 CD20CT11 11 tháng 6/2023 Khá Công nghệ thông tin 20

130 501200441 Cao Thị Thùy Dương 0989831253 CD20CT9 11 tháng 6/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

131 501200101 Võ Văn Tín 0967813250 CD20CT6 11 tháng 6/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

132 501200322 Trần Minh Tiến 0359777108 CD20CT6 11 tháng 6/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

133 501200458 Nguyễn Minh Hiếu 0703545807 CD20CT7 12 tháng 6/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 20

134 510200352 Võ Nguyễn Hoàng Quân 0911352102 CD21DH1 12 tháng 6/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

135 510200270 Nguyễn Văn Đạt 0849353416 CD20DH2 12 tháng 6/2023 Trung bìnhThiết kế đồ họa 20

136 3001190412 Bạch Nữ Tú Ngân 0328780306 CD19LW5 12 tháng 4/2023 Khá Công nghệ thông tin 19

137 3007190480 Lý Kiến Nghiệp 0767317407 CD19QT1 12 tháng 4/2023 Trung bìnhQuản trị kinh doanh 19

138 3001170337 Trần Thế Hiệp 0392091770 CD17DH1 12 tháng 4/2023 Trung bìnhCông nghệ thông tin 17


